
TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN HỌC: LỊCH SỬ
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Tình hình VN sau HĐ Giơnevơ 0 0 1 1,1 0 0 0 0 0 1 0 1,1

Nhiệm vụ CMVN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PT hòa bình chống chế độ Mĩ - Diệm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại hội 3 của Đảng 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 1 0 1,3

Phong trào Đồng Khởi 1960 1 1 0 1 1,1 0 0 0 0 0 2 0 2,1

Chiến tranh đặc biệt 1 1 0 1 1,1 0 0 0 0 0 2 0 2,1

Chiến tranh cục bộ 1 1 0 1 1,1 0 0 0 0 0 2 0 2,1

VN hóa chiến tranh 1 1 0 1 1,1 0 0 0 0 0 2 0 2,1

Chiến tranh phá hoại miền Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hiệp định Pari 1 1 0 0 0 0 0 1 1,3 0 2 0 2,3

Liên hệ vận dụng 0 0 1 1,1 0 0 0 0 0 1 0 1,1

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh ngiệm 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 1 0 1,3

MB khôi phục và phát triển kinh tế 0 0 1 1,1 0 0 0 0 0 1 0 1,1

Chủ trương của Đảng giải phóng MN 1 1 0 0 0 1 1,3 0 0 0 2 0 2,3

CD Tây Nguyên và ý nghĩa 1 1 0 1 1,1 0 0 0 0 0 2 0 2,1

CD Huế - Đà Nẵng và ý nghĩa 1 1 0 0 0 1 1,3 0 0 0 2 0 2,3

CD HCM và ý nghĩa 1 1 0 0 0 0 0 2 2,8 0 3 0 3,8

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa LS 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 1 0 1,3

Bài học thực tiễn và vận dụng 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 1 0 1,3

Tình hình VN sau năm 1975 0 0 1 1,1 0 0 0 0 0 1 0 1,1

Thống nhất Nhà nước 1 1 0 1 1,1 0 0 0 0 0 2 0 2,1

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh ngiệm 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Các kế hoạch 5 năm xây dụng đất nước 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Chống PônPốt - Iêng Xari 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Bài học thực tiễn và vận dụng 0 0 1 1,1 0 0 0 0 0 1 0 1,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn cảnh đổi mới đất nước 1 1 0 0 0 0 0 1 1,3 0 2 0 2,3

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ/ HK2 - NĂM HOC 2023 - 2024

Tổng 

thời gian

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO số câu

STT
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng 

KHỐI 12 - XÃ HỘI 

1

XÂY DỰNG 

CNXH Ở MB. 

ĐẤU TRANH 

CHỖNG MĨ - 

DIỆM Ở MN

2

NHÂN DÂN 2 

MIỀN TRỰC 

TIẾP CHIẾN 

ĐẤU CHỐNG 

MĨ XÂM LƯỢC

3

KHÔI PHỤC VÀ 

PHÁT TRIỂN 

KT - XH Ở MB. 

GIẢI PHÓNG 

HOÀN TOÀN 

MN

4

THỐNG NHẤT 

ĐẤT NƯỚC VỀ 

MẶT NHÀ 

NƯỚC



Đại hội 6 của Đảng 1 1 0 0 0 1 1,3 0 0 0 2 0 2,3

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh ngiệm 0 0 0 0 1 1,3 0 0 0 1 0 1,3

Các kế hoạch 5 năm xây dụng đất nước 0 0 1 1,1 0 0 0 0 0 1 0 1,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 16 0 0 12 13,2 0 0 4 5,2 0 0 8 10,4 0 0 40 0 45
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Hoàn cảnh đất nước khi triều nhà Hồ thành lập 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

 Nội dung cải cách 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Tác động của cuộc cải cách 1 1 0 1 1,2 0 0 0 1 2 0 3 0 4,2

Những thành công hoặc hạn chế của cải cách 1 1 0 1 1,2 1 2 0 0 0 0 2 1 4,2

Ý nghĩa của cải cách 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 3

Bài học lịch sử của cuộc cải cách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàn cảnh đất nước khi triều nhà Hồ thành lập 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

 Nội dung cải cách 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Những thành công hoặc hạn chế của cải cách 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Bài học lịch sử của cuộc cải cách 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 3

Hoàn cảnh đất nước khi triều nhà Hồ thành lập
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

 Nội dung cải cách 1 1 0 0 0 0 1 4,4 0 0 1 1 5,4

Những thành công hoặc hạn chế của cải cách 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Bài học lịch sử của cuộc cải cách 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Vị trí địa lý của Biển Đông 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Tầm quan trọng của Biển Đông 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 1 5 2 1 7,2

 Vai trò của Biển Đông 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ý nghĩa và bài học lịch sử về Biển Đông 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2

16 16 0 0 8 9,6 1 2 0 0 1 4,4 4 8 1 5 28 3 45

5
ĐỔI MỚI ĐẤT 

NƯỚC 

3
TẦM QUAN 

TRỌNG CỦA 

BIỂN ĐÔNG

Tổng 

tỉ lệ % 40 30

VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO số câu

1
CẢI CÁCH HỒ 

QUÝ LY VÀ 

TRIỀU HỒ

2
CẢI CÁCH  LÊ 

THÁNH TÔNG

STT
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng 

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU

10 20 100

Tổng điểm 4 3 1 2 10

CẢI CÁCH 

MUNH MẠNG

100

Tổng điểm 4 3 1 2 10

Tổng 

tỉ lệ % 40 30 10 20

KHỐI 11

Tổng 

thời 

gian
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Vài nét về cơ sở hình thành 0 0 1 1,2 0 0 0 1 1,6 0 2 0 2,8

Hành trình phát triển 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Thành tựu về tín ngưỡng, tôn giáo 1 1 0 0 0 0 0 1 1,6 0 2 0 2,6

Thành tựu về chữ viết, văn học 1 1 0 0 0 0 0 1 1,6 0 2 0 2,6

Thành tựu về kiến trúc, điêu khắc 0 0 0 0 0 0 1 1,6 0 1 0 1,6

Mối quan hệ các nước Đông Nam Á 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Âm vang di sản nền văn minh 0 0 0 0 1 1,4 0 1 1,6 0 2 0 3

Điều kiện tự nhiên 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Dân cư - xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hình thành bộ máy nhà nước 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Đời sống vật chất 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 1 1 7

Đời sống tinh thần 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Liên hệ thời hiện đại 1 1 0 0 0 1 1,4 0 1 1,6 0 3 0 4

Âm vang di sản nền văn minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Điều kiện tự nhiên 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Cơ sở kinh tế- xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Hình thành bộ máy nhà nước 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Chữ viết 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Đời sống vật chất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đời sống tinh thần 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Âm vang di sản nền văn minh 0 0 0 0 1 1,4 0 1 1,6 0 2 0 3

Điều kiện tự nhiên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cơ sở kinh tế- xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 2,2

Hình thành bộ máy nhà nước 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Chữ viết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đời sống vật chất 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Đời sống tinh thần 1 1 0 0 0 1 1,4 0 0 0 2 0 2,4

Âm vang di sản nền văn minh 0 0 0 0 0 0 1 1,6 0 1 0 1,6

16 16 0 0 4 4,8 1 6 4 5,6 0 0 8 12,8 0 0 32 1 45

KHỐI 10

STT
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng 

Tổng 

thời gian

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU

Tổng 

tỉ lệ % 

VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO số câu

1
VĂN MINH ĐẠI 

VIỆT

2

VĂN MINH 

VĂN LANG - ÂU 

LẠC

10

40 30 10 20 100

Tổng điểm 4 3 1 2

3
VĂN MINH 

PHÙ NAM

4
VĂN MINH 

CHĂM PA


